
Thứ Buổi 12A 12B 12C 12D 12E 12G 12H 12I 12K 12M

CĐ-NN-HT.Duyên CĐ-NN-PT.Trà CĐ-TOAN-NT.Biên CĐ-VAN-NTH.Nhung DIA-NT.Lợi CĐ-NN-TT.Huyền SU-NT.Yến GDCD-LT.Yến DIA-BT.Điệp
CĐ-NN-HT.Duyên CĐ-NN-PT.Trà CĐ-TOAN-NT.Biên CĐ-VAN-NTH.Nhung DIA-NT.Lợi CĐ-NN-TT.Huyền SU-NT.Yến GDCD-LT.Yến DIA-BT.Điệp
CĐ-VAN-NTH.Nhung CĐ-VAN-ĐP.Lan SU-NT.Yến DIA-NT.Lợi CĐ-NN-HT.Duyên GDCD-LT.Yến CĐ-NN-LT.Sen CĐ-TOAN-VTT.Hằng CĐ-TOAN-NT.Biên

CĐ-VAN-NTH.Nhung CĐ-VAN-ĐP.Lan SU-NT.Yến DIA-NT.Lợi CĐ-NN-HT.Duyên GDCD-LT.Yến CĐ-NN-LT.Sen CĐ-TOAN-VTT.Hằng CĐ-TOAN-NT.Biên

CĐ-VAN-NTH.Nhung CĐ-NN-PT.Trà CĐ-VAN-TTM.Hạnh CĐ-TOAN-NT.Biên CĐ-VAN-ĐP.Lan CĐ-NN-TT.Huyền CĐ-NN-LT.Sen CĐ-VAN-ĐT.Ngân CĐ-NN-NT.Hưng GDCD-LT.Yến
CĐ-VAN-NTH.Nhung CĐ-NN-PT.Trà CĐ-VAN-TTM.Hạnh CĐ-TOAN-NT.Biên CĐ-VAN-ĐP.Lan CĐ-NN-TT.Huyền CĐ-NN-LT.Sen CĐ-VAN-ĐT.Ngân CĐ-NN-NT.Hưng GDCD-LT.Yến

DIA-NT.Lợi CĐ-TOAN-NT.Biên CĐ-NN-TT.Huyền CĐ-NN-PT.Trà SU-TT.Phúc CĐ-VAN-ĐP.Lan GDCD-LT.Yến CĐ-NN-LT.Sen CĐ-VAN-NTH.Nhung CĐ-NN-NT.Hưng

DIA-NT.Lợi CĐ-TOAN-NT.Biên CĐ-NN-TT.Huyền CĐ-NN-PT.Trà SU-TT.Phúc CĐ-VAN-ĐP.Lan GDCD-LT.Yến CĐ-NN-LT.Sen CĐ-VAN-NTH.Nhung CĐ-NN-NT.Hưng

SU-TT.Phúc CĐ-TOAN-NT.Biên DIA-NT.Lợi GDCD-LT.Yến CĐ-TOAN-VTT.Hằng SU-NT.Yến CĐ-VAN-ĐT.Ngân DIA-BT.Điệp SU-NTH.Giang

SU-TT.Phúc CĐ-TOAN-NT.Biên DIA-NT.Lợi GDCD-LT.Yến CĐ-TOAN-VTT.Hằng SU-NT.Yến CĐ-VAN-ĐT.Ngân DIA-BT.Điệp SU-NTH.Giang
GDCD-LT.Yến
GDCD-LT.Yến

SU-TT.Phúc GDCD-LT.Yến CĐ-NN-PT.Trà CĐ-NN-HT.Duyên CĐ-TOAN-TN.Trang DIA-BT.Điệp CĐ-VAN-ĐT.Ngân CĐ-VAN-NTH.Nhung CĐ-TOAN-NT.Biên

SU-TT.Phúc GDCD-LT.Yến CĐ-NN-PT.Trà CĐ-NN-HT.Duyên CĐ-TOAN-TN.Trang DIA-BT.Điệp CĐ-VAN-ĐT.Ngân CĐ-VAN-NTH.Nhung CĐ-TOAN-NT.Biên

GDCD-LT.Yến CĐ-VAN-TTM.Hạnh SU-TT.Phúc CĐ-VAN-ĐP.Lan CĐ-VAN-ĐT.Ngân CĐ-NN-LT.Sen DIA-BT.Điệp CĐ-NN-NT.Hưng

GDCD-LT.Yến CĐ-VAN-TTM.Hạnh SU-TT.Phúc CĐ-VAN-ĐP.Lan CĐ-VAN-ĐT.Ngân CĐ-NN-LT.Sen DIA-BT.Điệp CĐ-NN-NT.Hưng

CĐ-NN-HT.Duyên DIA-NT.Lợi CĐ-NN-TT.Huyền CĐ-TOAN-NT.Biên CĐ-VAN-ĐP.Lan CĐ-TOAN-TN.Trang GDCD-LT.Yến CĐ-TOAN-VTT.Hằng SU-NTH.Giang

CĐ-NN-HT.Duyên DIA-NT.Lợi CĐ-NN-TT.Huyền CĐ-TOAN-NT.Biên CĐ-VAN-ĐP.Lan CĐ-TOAN-TN.Trang GDCD-LT.Yến CĐ-TOAN-VTT.Hằng SU-NTH.Giang

GDCD-LT.Yến CĐ-VAN-ĐP.Lan CĐ-TOAN-NT.Biên CĐ-VAN-NTH.Nhung CĐ-TOAN-VTT.Hằng DIA-NT.Lợi SU-NTH.Giang CĐ-NN-NT.Hưng
GDCD-LT.Yến CĐ-VAN-ĐP.Lan CĐ-TOAN-NT.Biên CĐ-VAN-NTH.Nhung CĐ-TOAN-VTT.Hằng DIA-NT.Lợi SU-NTH.Giang CĐ-NN-NT.Hưng
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TRƯỜNG THPT TIỀN PHONG

Tiền Phong, ngày 26 tháng 6 năm 2020
PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Tạ Đăng Khoa
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TRƯỜNG THPT TIỀN PHONG

TT Tuần Thứ Lớp 1 Buổi Tiết Môn Giáo viên dạy Ghi chú

1 1 5 12A Chiều 2,3,4,5 GDCD Lê Thị Yến
2 1 7 12B Sáng 1,2,3,4 GDCD Lê Thị Yến
3 1 6 12K Chiều 2,3,4,5 GDCD Lê Thị Yến
4 2 7 12C Sáng 1,2,3,4 GDCD Lê Thị Yến
5 2 5 12G Chiều 2,3,4,5 GDCD Lê Thị Yến
6 2 6 12H Chiều 2,3,4,5 GDCD Lê Thị Yến
7 3 6 12D Chiều 2,3,4,5 GDCD Lê Thị Yến
8 3 7 12E Sáng 1,2,3,4 GDCD Lê Thị Yến
9 3 5 12I Chiều 2,3,4,5 GDCD Lê Thị Yến

10 4 7 12M Sáng 1,2,3,4 GDCD Lê Thị Yến
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Tiền Phong, ngày 26 tháng 6 năm 2020
PHÓ HIỆU TRƯỞNG
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